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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1

Hà Nội, ngày /ị thảngjj năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ T ự  ĐẢNH GIÁ 
NHIỆM  VỤ KHOA HỌC VÀ CỒNG NGHỆ CÁP QƯÓC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cửu bộ tiêu chỉ chẩn đoán theo Y học cổ truyền vả 
ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế thuốc nam điều trị rối loạn lipid máu — 
Ma sổ: K C .l0.17/16-20
Thuộc:

- Chương trình (tên, mã sổ chươììg ínVi/^.-Nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển công nghệ tiên tiến phục vu bào vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng — Mã sẻ: 
KC.l 0/16-20
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

1, Xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán rối loạn Lipid máu theo Y học cổ truyền
2, Xây dựng được các quy trình công nghệ để bảo chế bài thuốc nam điều trị 

rối loạn lipid máu.
3. Chù nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đậu Xuân Cành
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện: 8.000 triệu đồng.

Trong đỏ, kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.000 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác: triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng;
Bắt đầu: tháng 9 năm 2017 
Két thúc: thảng 8 năm 2020
Thời gian thực hiện theo văn bàn điều clùnh của cơ quan có thẩm quyển (nếu có): 

gia hạn từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021
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7. Danh sách thảnh viên chinh thực hiện nhiệm vụ nêu trẽn gồm:

STT Học hàm, học vị - Họ và 
tên

Tố chức công tác Nội dung, c v  
chính tham gia

1 PGS.TS. Đậu Xuân Cành Học viện YDHCT Việt Nam Chù nhiệm đẻ tài

2 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Học viện YDHCT Việt Nam Thư ký
CN để tài nhánh3 PGS.TS, Phạm Quốc Binh Học viện YDHCT Việt Nam

4 TS. Trần Thị Hồng Ngãi Học viện YDHCT Việt Nam CN đổ tài nhánh
5 ThS. Trần Thị Thu Hiền Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
6 PGS.TS. Nguyền Duy Thuần Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
7 PGS.TS, Tran Thị Thu Vân Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
8 TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
9 TS. Nguyễn Tiến Chung Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
10 ThS. Nguyễn Thị Lan Học viện YDHCT Việt Nam Thảnh viên
11 Th.s. Hoàng Thị Tuyết Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
12 TS. Lưu Minh Châu Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên_ ___________ —

13 ThS. Nguyễn Duy Thức Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
14 ThS. Le Thị Thu Hả Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
15 ThS. Nguyễn Thị Hiển Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
16 ThS. Đỗ Thị Hồng Sâm Học viện YDHCT Việt Nam Thảnh viên
17 ThS. Trần Thị Thu Hương Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
18 ThS. Lê Thúy Hạnh Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
19 ThS. Nguyễn Văn Khiêm Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
20 TS. Đinh Thị Hổng Minh Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
21 ThS. Trần Thị Kim Tuyển Học viện YDHCT Việt Nam Thành viên
22 ThS. Phạm Thị Phương Chi Học viện YDHCT Việt Nam Thảnh viên
23 PGS. TS. Nguyễn Thế Thịnh Cục YDCT Thành viên
24 PGS.TS. Phạm Thị Vân Anh Đại Học Y Hà Nội Thành viên
25 PGS.TS.Phương Thiện Thương Viện Dược liệu Thành viên
26 Đỗ Tân Khoa BV YHCT TP HCM Thành viên
27 Hà Thị Hổng Lình BV YHCT TP HCM Thành viên
28 PGS.TS. Vù Nam BV YHCT TƯ Thành viên
29 Trấn Minh Hicu BV YHCT TƯ Thành viên
30 TS. Nguyên Thị Thu Hẳng BV YHCT Hà Nội Thành viên

Scanned with CamScanner



u. Nội dung tự đánh giá về két quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Vè sàn pham khoa học:

1.1. Danh mục sàn phẩm đã hoàn thành;
số
T
T
1

Tên sàn phâm s!ố lượng K lối lượng c lất lượng
Xuất
sắc

Đạt Không
dạt

Xuất
sắc

Đạt Không
đat

Xuất
sắc

Đạt Không
dat

Bộ ticu chí chẩn 
đoán rối loạn 

lipid máu theo y 
học cổ truyền

X X X

2 Quy trình chiết 
xuất, bào chổ 
cao lỏng, cao 

dịnh chuẩn, xây 
dựng tiêu chuẩn 
nguyên liệu và 

bán thảnh phẩm

X X X

3 Bảo chế cao 
lỏng HSN và 
viên nang cứng 
HSN

X X X

4 Bào chế cao 
lỏng HSN và 
viên nang cứng 
HSN

X X X

5 Tác dụng của 
cao lỏng HSN 
và viên nang 
cứng HSN trên 
lâm sàng

X X X

6 Bài báo dăng 
trên các tạp chí 
chuyên ngành 
(05 bài)

X X X

7 Đào tạo 01 tiến 
sỹ và 05 thạc sỹ

X X X
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1.2. Danh mực sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyền giao (ncu C0):

sổ
TT

Tên sản phẩm Thời gian dự 
kỉển ứng dụng

Cơ quan dự kien 
ứng dụng____

Ghi chú

1 Bộ tiêu chí chẩn đoán 
rối loạn Iipid máu theo 
y học cồ truyền

Sau nghíộm thu 
két quả dề tài

Các bênh viộn 
YHCT trên toàn 
quổc

2 Cao lỏng HSN và viẽn 
nang cứng HSN

Sau nghiêm thu 
bết quà dc tái

Các bênh viện 
YHCT trên toàn 
quốc

1.3.Danh mục sản phẩm <hoa học dã được ứng dụng (nểti cỏ):

Sỗ
TT

Tên sân phẩm Thừi gian ứng 
đung

Tên cơ quan ứng 
dung

Ghi chú

l
2
...

2. về  những dóng góp mới của nhiệm vụ:

- Xây dựng dược bộ tiêu chí chẩn đoán rổi loạn lipid máu theo YHCT
+ Giúp các cơ sờ y tế SU dụng Bộ tiêu chí đè lảm công cụ chân doán roi loạn 
Lipid mâu mà không chua cân lảm xét nghiệm.
+ Chần đoán ngay rối loạn lipid mà chua cần làm xét nghiệm.

- Hiện đại hóa dạng sử dụng của bài thuốc nam, nhằm:
+ Bào đảm thuôc được sản xuất ôn định theo ticu chuãn.
+ Tăng cường năng suất sản xuất,
+ Nâng cao tiện lợi trong sử dụn£ thuốc YHCT,
+ Đám úng nhu cầu thị trường về sử dụng thuốc trong nước và quốc té.

3, về  hiệu quả của nhiệm vụ:
3.1. Hiệu quả kinh tế
Thuốc được nghiên cửu bài bàn và từ các vị thuốc Nam, đảm bào hiệu quá 

điều trị.
Có kế hoạch nuôi tròng thuốc nam sẻ chù động về giá cà, nguồn đuợc liệu 

kiêm soát được chát lượng và cũng là xu hướng phát triển hiện nay của các doanh 
nghiệp Việt là khai thác và phát triền dược liệu Việt.

Chù động tự chủ tự túc thuốc nguồn gốc Việt Nam
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3.2. Hiệu quả xã hội
+ Tạo công ăn việc làm cho người lao động.
+ Phái triển vãn hóa Viêt Nam về nuôi trồng thuốc Nam, dũng thuổc nam trị 
bệnh cho người Việt Nam
+ Tăng cường gan kết nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và người nông dân.

III. Tự đánh giá, xểp loại kết quả thực hiện nliiệni vụ
1. Ve tiên độ thực hiện: (đánh dãn Y  vào ô tirơng ứng)',

- Nộp hồ sơ  dứng hạn

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đén 06 tháng
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng

2. v ề  kết quá thực hiện nhiệm vụ:
- Xuất sắc □
- Dạt E1
- Không đạt ị I

Giàì thích lý do:.„__ ________ _________________ ___

□
□
□

Cam đoan nội dung của Báo cảo là trung thực; Chủ nhiệm vả các thành viên 
tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quà nghiên cửu của người khác 
trái với quy định của pháp luật.

CHỦ NHIỆM NHIÊM v ụ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ kỹ)

THÙ TRƯỞNG 
"rj" CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

*^ehừ ký và đủng dấu)
'hoc viêm

PHÓ GIÁM DỐC

'Aịimýễn úaẩc tyfuy,
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